	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-LTT-ĐT ngày      tháng    năm 2020 của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành:	 ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN		Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	
	
	
	2020
	5
	Cơ sở dữ liệu

	2
	
	
	
	2020
	5
	Kỹ thuật lập trình

	3
	
	
	
	2020
	5
	Mỹ thuật cơ bản

	4
	
	
	
	2020
	5
	Phần cứng và mạng  máy tính 

	5
	
	
	
	2020
	5
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	6
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế web

	7
	
	
	
	2020
	5
	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản

	8
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế giao diện web với Photoshop

	9
	
	
	
	2020
	5
	Kỹ thuật SEO Web

	10
	
	
	
	2020
	5
	Xử lý âm thanh 

	11
	
	
	
	2020
	5
	Kỹ xảo video

	12
	
	
	
	2020
	5
	Đồ họa chuyển động kỹ thuật số

	13
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế đồ họa với Illustrator

	14
	
	
	
	2020
	5
	Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim

	15
	
	
	
	2020
	5
	Quay phim – Chụp ảnh kỹ thuật số

	16
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax

	17
	
	
	
	2020
	5
	Đồ án cơ sở ngành

	18
	
	
	
	2020
	5
	Đồ án chuyên ngành 

	19
	
	
	
	2020
	5
	Lập trình web

	20
	
	
	
	2020
	5
	Công nghệ Multimedia 

	21
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế sự kiện

	22
	
	
	
	2020
	5
	Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D

	23
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế quảng cáo


                

























	
	     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-LTT-ĐT ngày      tháng    năm 2020 của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành:	 ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN		Trình độ đào tạo: Trung cấp
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	
	
	
	2020
	5
	Mỹ thuật cơ bản

	2
	
	
	
	2020
	5
	Cơ sở dữ liệu

	3
	
	
	
	2020
	5
	Kỹ thuật lập trình 1

	4
	
	
	
	2020
	5
	Kỹ thuật lập trình 2

	5
	
	
	
	2020
	5
	Phần cứng và mạng  máy tính 

	6
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế Web 

	7
	
	
	
	2020
	5
	Xử lý âm thanh 

	8
	
	
	
	2020
	5
	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản

	9
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế đồ họa với Illustrator

	10
	
	
	
	2020
	5
	Quay phim – Chụp ảnh kỹ thuật số 

	11
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax

	12
	
	
	
	2020
	5
	Đồ án cơ sở ngành 

	13
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế sự kiện 

	14
	
	
	
	2020
	5
	Thiết kế quảng cáo

	15
	
	
	
	2020
	5
	[bookmark: _GoBack]Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D 


	
	

